
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN ĐẮK GLONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

THAM GIA KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN ĐẮK GLONG NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong)
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A DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

I Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê

1 Nguyễn Thị Mến 07/5/1998 Kinh Quảng Tân, Tuy Đức,
Đắk Nông 12/12 Đại học Quản lý nhà nước Văn phòng - thống kê xã

Quảng Khê Tiếng anh

2 Đỗ Nguyễn Thị Mỹ Tiên 02/6/1998 Kinh Cửu An, An Khê, Gia
Lai 12/12 Cử nhân Luật Văn phòng - thống kê xã

Quảng Khê Miễn Có chứng chỉ
tiếng DTTS

3 H' Hà 18/7/1998 Mạ Quảng Khê, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Quản lý nhà nước Văn phòng - thống kê xã

Đắk Plao Miễn Người
DTTS

4 Đăng Dờng K' Hưng 17/4/1994 Mạ Quảng Khê, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Luật (Luật hành chính

nhà nước)
Văn phòng - thống kê xã

Đắk Plao Miễn Người
DTTS

5 Ksor Lo 08/7/1994 Jrai Ia Rtô, Ayun Pa, Gia Lai 12/12 Cử nhân Quản lý nhà nước Văn phòng - thống kê xã
Đắk Plao Miễn Người

DTTS

6 Bạch Đình Nam 04/01/1991 Kinh Đắk Sô, Krông Nô, Đắk
Nông 12/12 Đại học Quản lý nhà nước Văn phòng - thống kê xã

Đắk Plao Tiếng anh

7 Nguyễn Thị Thanh Ngà 07/6/1990 Kinh Quảng Khê, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Kinh tế Văn phòng - thống kê xã

Đắk Plao Tiếng anh

8 Hoàng Thị Tươi 02/01/1990 Tày Đắk Plao, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Quản trị Văn phòng Văn phòng - thống kê xã

Đắk Plao Miễn Người
DTTS
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9 Nguyễn Đình Thành 10/10/2000 Kinh Ea Knốp, Ea kar, Đắk
Lắk 12/12 Cử nhân Luật Văn phòng - thống kê xã

Đắk Som Tiếng anh

10 Trần Thị Thanh Viền 08/7/1991 Nùng Núi Tượng, Tân Phú,
Đồng Nai 12/12 Đại học Quản lý nhà nước Văn phòng - thống kê xã

Đắk R' Măng Miễn Người
DTTS

11 H' Xuân 13/9/1988 M' Nông Đắk R' Măng, Đắk
Glong, Đắk Nông 12/12 Cử nhân Luật Văn phòng - thống kê xã

Đắk R' Măng Miễn Người
DTTS

12 Thào Seo Diện 28/01/1997 Mông Quảng Sơn, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Luật Văn phòng - thống kê xã

Quảng Sơn Miễn Người
DTTS  

13 Sằm Thị Bé 17/01/1987 Dao Đắk Ha, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Quản trị nhân lực Văn phòng - thống kê xã

Đắk Ha Miễn Người
DTTS

14 Sùng A Hồ 10/9/1996 Mông Lý Trung, Mường Lát,
Thanh Hóa 12/12 Cử nhân Luật Văn phòng - thống kê xã

Đắk Ha Miễn Người
DTTS  

15 H' La 25/10/1999 Mạ Đắk Nia, Gia Nghĩa,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Quản lý nhà nước Văn phòng - thống kê xã

Đắk Ha Miễn Người
DTTS

16 H' Lan 23/3/1996 M' nông Đắk Ha, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Hành chính (Quản lý nhà

nước)
Văn phòng - thống kê xã

Đắk Ha Miễn Người
DTTS

17 Lỳ Bá Mạnh 12/10/2000 Mông Tri Lễ, Quế Phong,
Nghệ An 12/12 Cử nhân Quản lý nhà nước Văn phòng - thống kê xã

Đắk Ha Miễn Người
DTTS

18 Đoàn Văn Lập 28/4/1985 Tày Krông Nô, Lắk, Đắk
Lắk 12/12 Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp Văn phòng - thống kê xã

Quảng Hòa Miễn Người
DTTS

19 Phạm Thị Lệ 28/3/1996 Kinh Đạ K'Nàng, Đam Rông,
Lâm Đồng 12/12 Cử nhân Luật Văn phòng - thống kê xã

Quảng Hòa Tiếng anh Đang là Viên
chức

II Chức danh công chức Văn hóa - Xã hội

TT Họ và tên 
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Dân tộc Hộ khẩu thường
trú

Trình
độ học

vấn

Trình độ
đào tạo

Chuyên
ngành

Vị trí đăng ký dự
tuyển

Ngoại ngữ
đăng ký dự

thi
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Ghi
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Page 2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1 Tạ Thị Vân 22/02/2000 Sán Dìu Quảng Khê, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Đại học Việt Nam học (ngành

Văn hóa - du lịch)
Văn hóa - xã hội xã Quảng

Khê Miễn Người
DTTS  

2 H' Rô Đa 30/9/1997 Mạ Đắk Som, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Công tác xã hội Văn hóa - xã hội xã Đắk

Som Miễn Người
DTTS

3 Lê Thị Thu Hoài 08/01/2001 Mường Quảng Khê, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Luật (Luật Kinh tế) Văn hóa - xã hội xã Đắk

Som Miễn Người
DTTS

4 H' Be 16/4/2000 Mạ Đắk Som, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Công tác xã hội Văn hóa - xã hội xã Đắk R'

Măng Miễn Người
DTTS

5 H' Hạnh 08/10/1991 Mạ Đắk Plao, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Văn hóa - xã hội xã Đắk R'

Măng Miễn Người
DTTS

6 H Lệ Lưk 22/8/1997 M' Nông Bông Krang, Lắk, Đắk
Lắk 12/12 Đại học Quản trị dịch vụ du lịch

và lữ hành
Văn hóa - xã hội xã Đắk R'

Măng Miễn Người
DTTS

7 Hầu Seo Mùa 19/8/1988 Mông Đắk R' Măng, Đắk
Glong, Đắk Nông 12/12 Cử nhân Công tác xã hội Văn hóa - xã hội xã Đắk R'

Măng Miễn Người
DTTS

8 Nguyễn Văn Anh 25/8/1987 Kinh Quảng Sơn, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Công tác xã hội Văn hóa - xã hội xã Quảng

Sơn Tiếng anh  

9 Nguyễn Thị Thanh
Huyên 09/12/1990 Kinh Quảng Sơn, Đắk Glong,

Đắk Nông 12/12 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Văn hóa - xã hội xã Quảng
Sơn Tiếng anh

10 Lương Thị Miền 18/4/1988 Tày Krông Buk, Krông Pắc,
Đắk Lắk 12/12 Cử nhân Lịch sử Văn hóa - xã hội xã Quảng

Sơn Miễn Người
DTTS

11 H' Lan 20/02/1996 M' nông Đắk Ha, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Đại học Quản lý nhà nước Văn hóa - xã hội xã Đắk Ha Miễn Người

DTTS

12 Nguyễn Thị Thúy Nga 03/8/2002 Kinh Quảng Thành, Gia
Nghĩa, Đắk Nông 12/12 Cử nhân Luật Văn hóa - xã hội xã Đắk Ha Tiếng anh

TT Họ và tên 
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13 Cao Tuyết Nhung 01/01/1997 Kinh Nghĩa Trung, Gia
Nghĩa, Đắk Nông 12/12 Cử nhân Quản trị nhân lực Văn hóa - xã hội xã Đắk Ha Tiếng anh  

14 Hà Thanh Sơn 05/7/1994 Kinh Quảng Khê, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Đại học Việt Nam học (ngành

Văn hóa - du lịch) Văn hóa - xã hội xã Đắk Ha Tiếng anh  

15 Lại Thị Mỹ Thành 09/9/1993 Kinh Liên Sơn, Lắk, Đắk Lắk 12/12 Cử nhân Luật Văn hóa - xã hội xã Đắk Ha Miễn Có chứng chỉ
tiếng DTTS

16 Thào Văn Cành 02/4/1997 Mông Quảng Hòa, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Luật Văn hóa - xã hội xã Quảng

Hòa Miễn Người
DTTS

17 H' Chan 04/6/1999 M' Nông Đắk Ha, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Quản lý nhà nước Văn hóa - xã hội xã Quảng

Hòa Miễn Người
DTTS

18 Hoàng Ngọc Thầm 13/5/2001 Nùng Quảng Hòa, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Đại học Du Lịch (Lữ hành -

hướng dẫn du lịch)
Văn hóa - xã hội xã Quảng

Hòa Miễn Người
DTTS

III Chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch

1 Đoàn Thị Khánh An 10/9/1999 Kinh Nghĩa Tân, Gia Nghĩa,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Luật Tư pháp - hộ tịch xã Quảng

Khê Tiếng anh

2 Trịnh Thị Ngọc Linh 05/02/2002 Kinh Quảng Khê, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Luật Tư pháp - hộ tịch xã Quảng

Khê Tiếng anh

3 H' Ri Ă Tô 15/11/1995 Mạ Đắk Nia, Gia Nghĩa,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Luật Kinh tế Tư pháp - hộ tịch xã Quảng

Khê Miễn Người
DTTS

4 H Lý Ndu 08/5/1998 M' Nông Krông Nô, Lắk, Đắk
Lắk 12/12 Đại học Luật Tư pháp - hộ tịch xã Đắk R'

Măng Miễn Người
DTTS  

5 Nguyễn Thị Vui 17/7/1986 Kinh Đắk R' Măng, Đắk
Glong, Đắk Nông 12/12 Đại học Luật Kinh tế Tư pháp - hộ tịch xã Đắk R'

Măng Miễn Có chứng chỉ
tiếng DTTS

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường
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6 Trần Phương Anh 30/11/2000 Kinh Quảng Sơn, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Luật Tư pháp - hộ tịch xã Quảng

Sơn Tiếng anh

7 Phạm Thị Trâm Anh 10/8/2001 Kinh Hòa Phú, TP Ban Mê
Thuột, Đắk Lắk 12/12 Cử nhân Luật Tư pháp - hộ tịch xã Quảng

Sơn Tiếng anh

IV Chức danh công chức Tài chính - Kế toán

1 Đặng Thị Bích Lan 18/9/1997 Kinh Quảng Khê, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Kế toán Tài chính - kế toán xã

Quảng Khê Tiếng anh

2 Lê Thị Trang Mai 24/5/1992 Kinh Nghĩa Thành, Gia
Nghĩa, Đắk Nông 12/12 Cử nhân Tài chính - Ngân hàng Tài chính - kế toán xã Đắk

Som Tiếng anh

3 Phan Thị Thanh Ngân 26/6/1991 Kinh Phú Phong, Tây Sơn,
Bình Định 12/12 Cử nhân Kế toán Tài chính - kế toán xã Đắk

R' Măng Tiếng anh

V Chức danh công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

1 Trương Nguyễn Đức 03/03/1999 Kinh Quảng Khê, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Kỹ sư Xây dựng dân dụng và

công nghiệp
Địa chính NN-XD&MT xã

Đắk Som Tiếng anh  

2 Xồng Bá Thành 15/10/2000 Mông Na Ngòi, Kỳ Sơn, Nghệ
An 12/12 Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp Địa chính NN-XD&MT xã

Đắk Som Miễn Người
DTTS

3 Hứa Văn Tiệp 18/4/1992 Nùng Quảng Khê, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Kỹ sư Xây dựng cầu đường Địa chính - NN-XD và MT

xã Đắk Som Miễn Người
DTTS

4 Giàng A Tỉnh 23/12/1995 Mông Đắk R' Măng, Đắk
Glong, Đắk Nông 12/12 Kỹ sư Nông học Địa chính - NN-XD và MT

xã Đắk R' Măng Miễn Người
DTTS

5 Mùa A Chay 05/9/1989 Mông Nà Bưng, Nậm Pồ, Điện
Biên 12/12 Đại học Nông học Địa chính - NN-XD và MT

xã Đắk R' Măng Miễn Người
DTTS  

6 Lê Hữu Anh 29/12/1998 Kinh Quảng Sơn, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Kỹ sư Lâm nghiệp Địa chính - NN-XD và MT

xã Quảng Sơn Tiếng anh

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường
trú

Trình
độ học

vấn

Trình độ
đào tạo

Chuyên
ngành

Vị trí đăng ký dự
tuyển

Ngoại ngữ
đăng ký dự

thi

Đối
tượng
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Ghi
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7 Phạm Quang Đạt 13/9/1987 Kinh Nghĩa Đức, Gia Nghĩa,
Đắk Nông 12/12 Kỹ sư Quản lý Đất đai Địa chính - NN-XD và MT

xã Quảng Sơn Miễn
Con

thương
binh

Có chứng chỉ
tiếng DTTS

8 Lý Thành Hưng 01/01/1985 Kinh Thị trấn Vĩnh An, Vĩnh
Cửu, Đồng Nai 12/12 ThS Quản lý Tài nguyên và

Môi trường
Địa chính - NN-XD và MT

xã Quảng Sơn Tiếng anh  

9 Trần Thị Hương 03/4/1991 Kinh Quảng Khê, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Kỹ sư Quản lý Tài nguyên và

Môi trường rừng
Địa chính - NN-XD và MT

xã Quảng Sơn Tiếng anh

10 Y' Khét 04/4/1993 M' Nông Quảng Sơn, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Kỹ sư Quản lý Đất đai Địa chính - NN-XD và MT

xã Quảng Sơn Miễn Người
DTTS

11 Lỳ Bá Trỉa 02/9/1997 Mông Đọoc Mạy, Kỳ Sơn,
Nghệ An 12/12 Kỹ sư Môi trường Địa chính - NN-XD và MT

xã Quảng Sơn Miễn Người
DTTS  

12 Phạm Anh Tuấn 24/3/1998 Mường Nghĩa Trung, Gia
Nghĩa, Đắk Nông 12/12 Kỹ sư Xây dựng Địa chính - NN-XD và MT

xã Đắk Ha Miễn Người
DTTS

B DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

I Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê

1 Lê Thị Thu Hồng 20/7/1987 Kinh Nghĩa Tân, Gia Nghĩa,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Quản trị kinh doanh tổng

quát
Văn phòng - thống kê xã

Đắk Plao

Chuyên ngành
đào tạo không

phù hợp

2 H' Tư 12/6/1992 Mạ Đắk Plao, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Giáo dục chính trị Văn phòng - thống kê xã

Đắk Plao
Người
DTTS

Chuyên ngành
đào tạo không

phù hợp

II Chức danh công chức Văn hóa - Xã hội

1 Lương Ngọc Đà 27/12/1993 Tày Quảng Khê, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Giáo dục chính trị Văn hóa - xã hội xã Quảng

Khê
Người
DTTS

Chuyên ngành
đào tạo không

phù hợp

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường
trú

Trình
độ học

vấn

Trình độ
đào tạo

Chuyên
ngành

Vị trí đăng ký dự
tuyển

Ngoại ngữ
đăng ký dự

thi

Đối
tượng
ưu tiên

Ghi
 chúNam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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2 K Đong 19/02/1997 M' Nông Đắk Ha, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Giáo dục chính trị Văn hóa - xã hội xã Đắk Ha Người

DTTS

Chuyên ngành
đào tạo không

phù hợp

3 Hơ Văn Gia 15/5/1993 Mông Pù Nhi, Mường Lát,
Thanh Hóa 12/12 Cử nhân Luật Văn hóa - xã hội xã Đắk Ha Người

DTTS
Phiếu đăng ký

dự tuyển sai mẫu

III Chức danh công chức Tài chính - Kế toán

1 Phạm Thị Ngọc Anh 20/12/2001 Kinh Quảng Khê, Đắk Glong,
Đắk Nông 12/12 Cử nhân Quản trị kinh doanh Tài chính - kế toán xã

Quảng Hòa

Chuyên ngành
đào tạo không

phù hợp

IV Chức danh công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

1 Sùng A Mính 27/7/1994 Mông Phình Sáng, Tuần Giáo,
Điện Biên 12/12 Đại học Quản lý Tài nguyên và

Môi trường
Địa chính NN-XD&MT xã

Đắk Som
Người
DTTS

Không ký vào
phiếu

Danh sách gồm: 59 thí sinh đủ điều kiện; 07 thí sinh không đủ điều kiện.
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